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- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hằng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.Ông Trần Tiến Sử. 

2. Ông Nguyễn Hải Sơn. 

- Thư ký phiên toà: Bà Phạm Thị Hồng Thắm - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Thành Long - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 20 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định. Toà án nhân dân huyện Hải Hậu xét xử sơ thẩm công khai 

vụ án hình sự thụ lý số 43/2017/HSST ngày 14 tháng 8 năm 2017 theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 46/2017/HSST- QĐ ngày 06 tháng 9 năm 2017 đối 

với bị cáo: 

Phạm Thị H, sinh năm 1976 tại xã Trực Thắng.  

Nơi cư trú :  Xóm 11, xã Trực T, huyện Trực N, tỉnh N; nguyên nghề 

nghiệp: Làm ruộng; văn hóa: Lớp 6/12; con ông Phạm Văn Miện, sinh năm 1954 

(đã chết) và bà Trần Thị Hồng, sinh năm 1958; anh chị em ruột có 5 người, bị 

cáo là thứ nhất; chồng là Phạm Văn Tuyền, sinh năm 1971 (đã chết) và 03 con, 

con lớn sinh năm 1996, con nhỏ sinh ngày 20/02/2016; tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 23/5/2017 đến ngày 01/6/2017 được thay thế 

bằng biện pháp ngăn chặn “Bảo lĩnh”. (Có mặt) 

- Người làm chứng: 

+ Chị Phạm Thi H, sinh năm 1978. 
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Địa chỉ: Xóm 2, , xã Trực T, huyện Trực N, tỉnh N (Vắng mặt). 

+ Anh Vũ Văn H, sinh năm 1992. 

Địa chỉ: Xóm 2,  xã Hải T, huyện H, tỉnh N (Vắng mặt). 

+ Anh Trần Văn T, sinh năm 1974. 

Địa chỉ: Xóm 3, xã Hải L, huyện H, tỉnh N(có mặt). 

+ Anh Phạm Văn C, sinh năm 1972. 

Địa chỉ: Đội 12, xã T, huyện T, tỉnh N(Vắng mặt). 

+ Anh Đặng Văn Đ, sinh năm 1982. 

Địa chỉ: Xóm 2, xã Hải Đ, huyện H, tỉnh N. (Vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23/5/2017, Vũ Văn Hòa, đến quán café “Voi 

con” ở xóm 19, xã Hải T, huyện H uống nước thì gặp Phạm Thị H và Đặng Văn 

Đ cũng đang ngồi uống nước ở đó. Do quen biết từ trước nên Đạt bảo Hòa ngồi 

uống nước cùng Đ và H. Quá trình nói chuyện, Hòa hỏi H “chị xem có em nào 

giới thiệu cho em đi chơi tý”, được hiểu là tìm gái bán dâm cho Hòa để Hòa 

quan hệ tình dục, đồng thời thỏa thuận với H là sẽ trả cho gái bán dâm 300.000 

đồng và trả cho H 100.000đồng tiền công môi giới. H đồng ý và gọi điện thoại 

cho Phạm Thị Huyền nói  “có khách muốn đi với em có đi không, họ hứa sẽ trả 

cho em 300.000 đồng”, H hiểu ý H là có khách muốn mua dâm với H nên đồng 

ý. Sau đó, Hòa đưa cho H số tiền 400.000 đồng. Khoảng 11 giờ cùng ngày, 

Huyền điều khiển xe môtô BKS 18E1 – 089.08 đến quán café “Voi con” để gặp 

H. H dẫn H vào và chỉ tay về phía Hòa nói “em đi quan hệ với anh này” rồi đưa 

cho H số tiền 300.000 đồng. H cầm tiền và đưa chìa khóa xe môtô của mình cho 

Hòa, sau đó H chở H đến nhà nghỉ An Đô thuộc xóm 3, xã Hải L, huyện H do 

anh Trần Văn Th làm chủ và thuê phòng 202 nghỉ để quan hệ tình dục. Khi vào 

phòng, H và H tự cởi quần áo nằm lên giường để thực hiện hành vi mua bán 

dâm. Đến 11 giờ 45 phút cùng ngày, khi H và H đang chuẩn bị quan hệ tình dục 

thì bị Công an huyện Hải Hậu phối hợp với Công an xã Hải L kiểm tra, lập biên 

bản vi phạm hành chính. Qua đấu tranh H và H khai nhận việc mua bán dâm là 
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do H môi giới. Cơ quan điều tra Công an huyện Hải Hậu đã ra lệnh bắt khẩn cấp 

đối với Phạm Thị H. Thu giữ của H 01 xe môtô nhãn hiệu Honda Lead biển 

kiểm soát 18B1- 830.74 01 điện thoại nhãn hiệu Gigi V1, 01 điện thoại nhãn 

hiệu HTC có số sim 0948019186 và số tiền 280.000 đồng, trong đó có 100.000đ 

là tiền do H trả tiền công  môi giới mại dâm; thu của Phạm Thị H 01 xe môtô 

nhãn hiệu Honda Dream, biển kiểm soát 18E1- 08908, 01 điện thoại nhãn hiệu 

Nokia 105 có số sim 0948427885, 01 bao cao su nhãn hiệu Mensay chưa qua sử 

dụng và số tiền 300.000 đồng; thu của Vũ Văn H 01 điện thoại nhãn hiệu 

Samsung vỏ màu trắng đã cũ.  

Người làm chứng - chị Phạm Thị H, anh Vũ Văn H, Phạm Văn C, Đặng 

Văn Đ vắng mặt tại phiên tòa nhưng có lời khai lưu tại hồ sơ vụ án phù hợp với 

lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay. Anh Phạm Văn 

Th có mặt tại phiên tòa có lời khai phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan 

điều tra và tại phiên tòa hôm nay. Anh Th công nhận H và H có đến nhà nghỉ 

của anh thuê phong trọ và bị công an bắt quả tang và xử phạt hành chính về 

hành vi mua bán dâm. 

Tại bản cáo trạng số 45/CT-VKS ngày 14/8/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyêṇ Hải Hâụ , tỉnh Nam Định đã truy tố bị cáo Phạm Thị H về tội “Môi 

giới mại dâm” theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung 

bản cáo trạng đã nêu. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyêṇ Hải Hâụ , tỉnh Nam 

Định thực hành quyền công tố tại phiên toà giữ nguyên quan điểm truy tố các bị 

cáo theo tội danh và điều luật áp dụng như nội dung bản cáo trạng và đề nghị 

Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Phạm Thị H phạm tội “Môi giới mại dâm”.  

Áp dụng khoản 1 Điều 255; điểm p khoản 1 Điều 46, khoản 2 Điều 46, Điều 60 

Bộ luật Hình sự năm 1999; Xử phạt  Phạm Thị H  từ  12 đến 15 tháng tù nhưng 

cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của 

pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt 

tiền đối với bị cáo. 
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Trong quá trình điều tra và tại phiên toà, Kiểm sát viên và những người 

tham gia tố tụng không có ý kiến tranh luận gì về quyết định truy tố của Viện 

kiểm sát đã đề nghị.  

Trong lời nói sau cùng, bị cáo khai nhận đã thực hiện hành vi đúng như 

nội dung vụ án đã nêu; bị cáo ăn năn hối cải và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt để bị cáo, cho bị cáo được cải tạo tại địa phương vì hiện nay 

bị cáo đang một mình nuôi ba con trong đó con nhỏ nhất của bị cáo mới được 18 

tháng tuổi  và cũng để bị cáo có cơ hội phấn đấu trở thành công dân có ích cho 

gia đình và xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

Về hành vi quyết định tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử: Về hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hải Hậu, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật 

tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Phạm Thị H đã khai nhận hành vi phạm tội 

của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo phù hợp với 

lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác 

có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Khoảng 11 giờ ngày 23/5/2017, tại xóm 19,  xã 

Hải T, huyện H, tỉnh N, Phạm Thị H đã dẫn dắt Phạm Thị Huyền bán dâm cho 

Vũ Văn Hòa tại  nhà nghỉ An Đô, xã Hải Long, huyện Hải Hậu, thu lời bất 

chính số tiền 100.000 đồng. Khoản 1 Điều  255 Bộ luật Hình sự quy định: 

“Người nào dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm thì phạt tù từ sáu tháng đến 

năm năm”. Như vậy, hành vi nêu trên của Phạm Thị H có đủ yếu tố cấu thành 

tội „Môi giới mại dâm” mà tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 255 

Bộ luật Hình sự 1999. 
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Xét tính chất của vụ án thì thấy: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội, không những trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, làm 

ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục và đạo đức xã hội mà còn là nguyên nhân 

làm lây truyền các căn bệnh xã hội. Trong tình hình hiện nay, tệ nạn mại dâm có 

chiếu hướng gia tăng, do đó cần áp dụng một hình phạt nhằm trừng trị, giáo dục 

bị cáo và phòng ngừa chung. 

Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị 

cáo Phạm Thị H không có tiền án, tiền sự, trong quá trình điều tra và tại phiên 

toà hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, thực sự ăn năn hối cải nên bị cáo H 

được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật 

Hình sự. Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng chết, hiện nay là lao 

động chính trong gia đình một mình nuôi hai con và đã được Uỷ ban nhân dân 

xã Trực Thắng xác nhận nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

khoản  2  Điều 46 Bộ luật Hình sự. Bị cáo H có nơi cư trú rõ ràng, đồng thời 

đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên xét không cần thiết cách ly bị cáo ra 

khỏi xã hội mà có thể chiếu cố cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đạt 

được mục đích của hình phạt, phù hợp với quy định tại Điều 60 Bộ luật Hình sự 

như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu tại phiên tòa là 

phù hợp.  

  Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là người không có nghề nghiệp thu nhập ổn 

định vì vậy không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo, 

như đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên toà là phù hợp.  

    Về xử lý vật chứng của vụ án:  

    Số tiền 100.000đ do H môi giới mại dâm mà có; Số tiền 300.000đ Phạm 

Thị Huyền bán dâm mà có; 02 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu HTC và 

Nokia 105 là phương tiện H và Huyền sử dụng liên lạc để môi giới, mua bán 

dâm. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự, điểm a, c, đ  khoản 2 

Điều 76 Bộ luật Tố Tụng Hình sự cần tịch thu sung quỹ nhà nước.  

 Xét thấy 01 bao cao su nhãn hiệu Mensay ; sim số 0948019186; sim số 

0948427885  là vật chứng vụ án không còn giá trị sử dụng xét cần tịch thu tiêu 

hủy.  

Trong quá trình điều tra cơ quan điều tra đã thu giữ 01 điện thoại nhãn 

hiệu Sam sung vỏ màu trắng của Vũ Văn H; 1 điện thoại gigi v1 vỏ màu đen  và 
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180.000đ của bị cáo H, những vật chứng này không liên quan đến việc phạm tội 

nên Cơ quan điều tra Công an huyện Hải Hậu đã trả lại cho Hòa và H là phù hợp. 

Chiếc xe môtô nhãn hiệu Honda Dream biển kiểm soát 18E1- 089.08 do 

Phạm Thị H mượn của anh Phạm Văn C, sinh năm 1972 ở đội 12, xã Trực Đại, 

huyện Trực Ninh, anh C không biết việc H mượn xe để đi bán dâm nên Cơ quan 

điều tra Công an huyện Hải Hậu đã trả lại cho anh Công quản lý và sử dụng là 

phù hợp. 

Chiếc xe moto nhãn hiệu Honda Lead biển kiểm soát 18B1-8830.74 là tài 

sản hợp pháp của Phạm Thị H sử dụng làm phương tiện đi lại, không liên quan 

đến hành vi môi giới mại dâm nên trả lại cho bị cáo H quản lý và sử dụng là phù 

hợp. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật.  

Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án theo quy định 

của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Phạm Thị H phạm tội “Môi giới mại dâm”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 255; điểm p khoản 1 Điều 46, khoản 2 Điều 46, 

Điều 60 Bộ luật Hình sự 1999. Xử phạt bị cáo Phạm Thị H 12 ( mươi hai) tháng 

tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24tháng kể từ ngày tuyên án 

sơ thẩm (bị cáo bị tạm giữ từ ngày 23/5/2017 đến ngày 01/6/2017).  

Giao bị cáo Phạm Thị H cho Ủy ban nhân dân , xã Trực T, huyện Trực N, 

tỉnh N giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người 

được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 

Điều 69 của Luật thi hành án Hình sự. 

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự; 

điểm a,c,đ khoản 2 Điều 76 Bộ luật Tố tụng Hình sự: 

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng); 

02 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu HTC có số sim 0948019186 và 

Nokia 105 có số sim 0948427885;  
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- Trả lại cho bị cáo Phạm Thị H chiếc xe môtô nhãn hiệu Honda Lead 

biển kiểm soát 18B1- 830.74 . 

- Tịch thu tiêu huỷ 01 chiếc bao cao su; sim số 0948019186; sim số 

0948427885 đã thu giữ trong quá trình điền tra;  

(Các vật chứng nêu trên được mô tả như Biên giao nhận vật chứng ngày 

08/09/2017 giữa cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu và Chi cục 

thi hành án dân sự huyện Hải Hậu và biên lai thu tiền số 07394 ngày 07/9//2017 

của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hải Hậu). 

3. Án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2003; Điểm a 

Điều 23 Nghị quyết 326 /NQ-UBTVQH13 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Toà án. Bị cáo Phạm Thị H phải 

nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo được quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án.   

Trong trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì Bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 

hành án. Thời hạn thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành 

án dân sự. 

 

Nơi nhận:                                
- TAND tỉnh Nam Định 1 bản;                              
- VKSND tỉnh+huyện 2 bản; 

- Công an huyện Hải Hậu: 1 bản; 

- THAHS: 3 bản; 

- Chi cục THADS: 1 bản;                                        

- UBND xã Trực Thắng:1 bản;                                                            
- Lưu hồ sơ + VP: 2 bản. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Thị Hằng 
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